
Biểu số 6c

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục công trình

Đơn vị thực 
hiện công tác 
chuẩn bị đầu 

tư

Địa điểm xây 
dựng

 Kế hoạch 
vốn năm 

2025 

 Kế hoạch 
vốn trung 
hạn 2021-

2025 

 GHI CHÚ 

TỔNG SỐ 38 CT 250 650 

1
Thay cửa phòng làm việc Khu A, B, C, D TTHC 
quận

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 

2 Trung tâm Văn hóa Thể thao B5.5 – Hòa Minh
UBND Q. Liên 

Chiểu
Quận Liên 

Chiểu
                 5                10 

3
Đầu tư tôn tạo, sữa chữa Bia Trung đoàn 96 Hải 
Vân

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 

4
Trung tâm văn hóa thể thao B2.2 phường Hòa 
Hiệp Nam (giai đoạn 2)

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

               -                  10 

5
Mở rộng khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường 
Hòa Hiệp Nam về phía Tây

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 

6
Xây dựng mới trụ sở làm việc Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả, kho lưu trữ phường Hòa Minh

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 

7
Mạng lưới nhà họp cộng đồng trên địa bàn quận 
Liên Chiểu (giai đoạn 3)

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 

8
Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trường mầm non Họa 
Mi

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

               -                  10 

9
Trùng tu, sửa chữa các di tích lịch sử trên địa bàn 
quận (giai đoạn 2)

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

               -                  10 

10

Sơn toàn bộ, làm mới hệ thống cửa nhôm xingfa 
các phòng học, nền sân trường, hệ thống thoát 
nước, hệ thống PCCC tại trường tiểu học Trần 
Bình Trọng

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

               -                  10 

11 Nhà truyền thống trung tướng Nguyễn Chơn
UBND Q. Liên 

Chiểu
Quận Liên 

Chiểu
                 5                10 

12 Miếu xóm tại khu dân cư Xuân Thiều 10
UBND Q. Liên 

Chiểu
Quận Liên 

Chiểu
                 5                10 

13
Cải tạo, sửa chữa khu vực nhà lồng khu B, chợ 
Hoà Khánh

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 

KẾ HOẠCH VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VỐN DÂN SINH TRUNG HẠN 2021-2025 VÀ NĂM 2025
TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU

(Đính kèm Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày  17  tháng  12  năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng)

* Lưu ý quan trọng trong tổ chức thực hiện: 
(1) Việc triển khai lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư phải đảm bảo Luật đầu tư công, đảm bảo
phương án nguồn vốn, phù hợp khả năng ngân sách trong thời điểm triển khai; 
(2) Danh mục CBĐT phải có trong danh mục KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phương án điều chỉnh KH trung hạn 2021-
2025 đã được HĐND thành phố thông qua hoặc đã có chủ trương chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị được giao
nhiệm vụ thực hiện thủ tục đầu tư tuân thủ nguyên tắc này trong quá trình thực hiện.
(3) Các Dự án đã được bố trí vốn XDCB Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhưng chưa được phê duyệt dự án đầu tư/báo cáo
kinh tế - kỹ thuật: trường hợp không được ghi tại biểu này thì đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và các cơ quan có liên quan được
phép chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.
(4) Chủ tịch UBND quận chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về việc đề xuất danh
mục, triển khai danh mục theo đề xuất đã được HĐND thành phố thông qua theo danh mục này đảm bảo các quy định hiện hành.
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14
Sữa chữa nhà vệ sinh, tường rào, cổng ngõ, sơn 
phòng học trường THCS Ngô Thì Nhậm

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 

15
Xây dựng tường rào trường Tiểu học Phan Phu 
Tiên

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 

16
Đầu tư đèn trang trí các di tích lịch sử trên địa bàn 
quận Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 

17
Đèn trang trí và chiếu sáng nghĩa trang liệt sĩ 
Phường Hoà Minh

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 

18
 Sơn, sửa, cải tạo vệ sinh các khối nhà A, B, D 
TTHC quận Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 

19
Trung tâm văn hóa thể thao B1.2 phường Hòa 
Hiệp Bắc

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 

20 Nâng cấp kè tại Khu dân cư J258
UBND Q. Liên 

Chiểu
Quận Liên 

Chiểu
                 5                10 

21

Cải tạo nhà vệ sinh giáo viên và học sinh khu hiệu 
bộ; sơn vôi, chống thấm  lớp học; thay cửa nhôm 
xingfa khu A và B; thay lan can tầng 3 Trường 
TH Bùi Thị Xuân

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

22 Khu thiết chế văn hóa B3.2 (giai đoạn 2)
UBND Q. Liên 

Chiểu
Quận Liên 

Chiểu
                 5                10 

Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

23
Cải tạo, sửa chữa, làm mới hệ thống phòng cháy, 
chữa cháy các trường mầm non, tiểu học, trung 
học cơ sở công lập trực thuộc quận Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

24
Nhà trưng bày sản phẩm Occop đặc sản địa 
phương quận Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

25
Công viên sinh thái ghềnh Nam ô; bãi tắm và bãi 
thuyền thúng Nam Ô

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

26

Thay cửa nhôm Xingfa các phòng học; thay đá 
cầu thang; làm lại nhà xe; sửa chữa tường rào, cải 
tạo hệ thống thoát nước tại khu B Trường TH Ngô 
Sĩ Liên.

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

27
Phòng lớp học số, thư viện số các trường học trên 
địa bàn quận Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

28
Phòng thực hành giáo dục STEM các trường học 
trên địa bàn quận Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

29
 Cải tạo  tiền sảnh tầng 1, tầng 2 Khu nhà A, 
Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

30
Công viên, vườn dạo KDC Chơn Tâm 2D, 2E 
Hòa Khánh Nam

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

31
Xây mới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận
Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

32
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước 
các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường 
Hòa Minh (giai đoạn 1)

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025
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33
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước 
các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường 
Hòa Khánh Nam (giai đoạn 1)

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

34
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước 
các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường 
Hòa Khánh Bắc (giai đoạn 1)

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

35
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước 
các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường 
Hòa Hiệp Nam (giai đoạn 1)

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

36
Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước 
các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường 
Hòa Hiệp Bắc (giai đoạn 1)

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

37
Điện chiếu sáng khu dân cư phường Hòa Minh 
(giai đoạn 3)

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

38
Điện chiếu sáng khu dân cư phường Hòa Khánh 
Nam (giai đoạn 3)

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

39
Điện chiếu sáng khu dân cư phường Hòa Khánh 
Bắc (giai đoạn 3)

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

40
Điện chiếu sáng khu dân cư phường Hòa Hiệp 
Nam (giai đoạn 3)

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

41
Điện chiếu sáng khu dân cư phường Hòa Hiệp 
Bắc (giai đoạn 3)

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

42
Công viên , vườn dạo tại đường Âu Cơ- Lạc Long 
Quân- đường số 4 KCN Hoà Khánh 

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

43
Tuyến kè mương thoát nước khu vực Mẹ Suốt, 
phường Hòa Khánh Nam

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

44
Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường tiểu học 
Âu Cơ

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

45
Nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ quận và 
nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa minh

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

46
Khu thiết chế văn hóa B4.2 phường Hòa Khánh 
Nam

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 

47
Đầu tư bảng điện tử công cộng được kết nối với 
hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

48
Thay mái tôn Khu C, làm nền và lắp đặt hệ thống 
nước sạch vào khu mái che rau hành Chợ Hòa Mỹ

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

49
Cải tạo, sửa chữa sân bóng đá; cải tạo, sửa chữa 
hệ thống thoát nước mái Trường THCS Đàm 
Quang Trung.

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

50
Hệ thống phòng cháy, chữa cháy TTHC quận 
Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025
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51
Sửa chữa Trụ sở tiếp công dân UBND 05 phường 
và Trụ sở tiếp công dân Công an 05 phường

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2026

52

Sửa chữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trụ sở 
Ban tiếp công dân, tiền sảnh khối nhà A UBND 
quận; tường rào cổng ngõ, bồn hoa, thảm cỏ, lát 
sân nền khuôn viên, thay thế cây xanh, điện chiếu 
sáng, hệ  thống phòng cháy, chữa cháy TTHC 
quận Liên Chiểu

UBND Q. Liên 
Chiểu

Quận Liên 
Chiểu

                 5                10 
Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2027

53 Thư viện số cộng đồng Liên Chiểu
UBND Q. Liên 

Chiểu
Quận Liên 

Chiểu
                 5                10 

Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2028

54  Thay mới toàn bộ mái tôn  Trường MN Sơn Ca
UBND Q. Liên 

Chiểu
Quận Liên 

Chiểu
                 5                10 

Đồng thời bổ sung trung 
hạn 2021-2025

 Ghi chú:
 -  Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin dự án cho Sở Tài chính để nhập kế hoạch vào hệ thống 
Tabmis.
 - Các Chủ đầu tư, Quản lý dự án được giao tại Quyết định này thay thế cho các Quyết định trước đây đã ban hành.
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